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QUY ĐỊNH
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư
(Ban hành kèm theo Quyết định số  01/2026/QĐ-UBND)


Chương I
[bookmark: trss86sx2yr6]QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
[bookmark: _Hlk213937536]1. Quy định này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý cửa khẩu).
[bookmark: _Hlk213937569]2. Quy định này áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý cửa khẩu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của Ban Quản lý cửa khẩu.
Điều 2. Vị trí và chức năng 
1. Ban Quản lý cửa khẩu là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương và Ban Chỉ đạo thương mại biên giới Trung ương và cấp tỉnh.
2. Ban Quản lý cửa khẩu có chức năng điều hành việc phối hợp thống nhất các hoạt động chuyên ngành của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư đảm bảo sự đồng bộ, có trật tự, có nề nếp theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính; Phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý cửa khẩu nước bạn Campuchia để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của cửa khẩu như: Tổ chức thu, sử dụng các khoản phí, lệ phí theo quy định của pháp luật; cấp điện, cấp nước, thoát nước, đảm bảo mỹ quan, môi trường sinh thái khu vực cửa khẩu và các vấn đề khác có liên quan phát sinh.
3. Ban Quản lý cửa khẩu có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, thực hiện cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 56/2022/TT-BTC.
4. Trụ sở làm việc: Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư, xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai.
Chương II
[bookmark: _Hlk213941959]NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
[bookmark: _Hlk203295609]Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý cửa khẩu
1. Thực hiện thống nhất quản lý các hoạt động tại cửa khẩu theo quy định tại Chương II Quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liên ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg.
2. Xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Nội quy cửa khẩu và tổ chức thực hiện Nội quy cửa khẩu sau khi được ban hành.
3. Tổ chức thực hiện điều hành, phối hợp hoạt động của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát đối với xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông vận tải qua cửa khẩu.
4. Bố trí địa điểm kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng quản lý chuyên ngành tại cửa khẩu thống nhất, hợp lý, thông suốt, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu theo quy định của pháp luật.
5. Tổ chức phối hợp và giải quyết những vướng mắc phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên ngành của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu. Thông báo cơ chế, chính sách và những chỉ đạo, điều hành của các cơ quan có liên quan đến các lực lượng chức năng.
6. Đảm bảo thời gian làm việc của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu theo đúng quy định tại Nội quy cửa khẩu; phối hợp kiểm tra, kiểm soát trong cùng một thời gian đã được thống nhất giữa Ban Quản lý cửa khẩu với cơ quan quản lý cửa khẩu của nước có chung biên giới.
7. Tổng hợp ý kiến của các tổ chức, cá nhân có liên quan về các giải pháp điều hành hoạt động tại cửa khẩu, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc kiến nghị với các ngành chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
8. Phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện việc theo dõi, tổng hợp, báo cáo và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý các hoạt động và thực hiện các cơ chế, chính sách về thương mại tại khu vực cửa khẩu.
9. Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, sáu tháng và một năm hoặc báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động tại cửa khẩu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành chức năng liên quan.
10. Báo cáo tình hình chấp hành về hành chính và công tác phối hợp đối với công chức, viên chức thuộc các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đến các cơ quan có liên quan, kiến nghị khen thưởng hoặc xử lý đối với những cá nhân hay lực lượng chức năng vi phạm hành chính hoặc không chấp hành Nội quy cửa khẩu.
11. Tổ chức thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với các phương tiện vận tải, hàng hóa qua lại tại cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và công bố công khai, niêm yết các dịch vụ có thu phí, lệ phí và mức phí, lệ phí của mỗi dịch vụ tại trụ sở Văn phòng Ban Quản lý cửa khẩu. 
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Cơ cấu tổ chức
1. Ban Quản lý cửa khẩu có Trưởng Ban Quản lý cửa khẩu (gọi tắt là Trưởng cửa khẩu) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, 02 Phó Trưởng Ban Quản lý cửa khẩu (gọi tắt là Phó cửa khẩu) là người đứng đầu lực lượng Bộ đội Biên phòng và Hải quan tại cửa khẩu.
2. Các thành viên khác của Ban Quản lý cửa khẩu gồm người đứng đầu các lực lượng chức năng tại cửa khẩu và công chức, viên chức thuộc Văn phòng Ban Quản lý cửa khẩu.
3. Ban Quản lý cửa khẩu có Văn phòng Ban Quản lý cửa khẩu (gọi tắt là Văn phòng) là đơn vị giúp việc cho Trưởng cửa khẩu. Số lượng biên chế chuyên trách và số lượng nhân viên hợp đồng của Văn phòng Ban Quản lý cửa khẩu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.
Điều 5. Biên chế làm việc
1. Trưởng cửa khẩu có trách nhiệm xây dựng và ban hành đề án vị trí việc làm để làm cơ sở xác định số lượng người làm việc phù hợp với nhu cầu và nhiệm vụ.
2. Việc xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng viên chức, người lao động được căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, quỹ tiền lương được giao và quy định của pháp luật có liên quan để thực hiện.
Chương III
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRƯỞNG CỬA KHẨU
VÀ CÁC THÀNH VIÊN BAN QUẢN LÝ
Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng cửa khẩu	
1. Trưởng cửa khẩu là người đứng đầu Ban Quản lý cửa khẩu, chịu trách nhiệm chính tại cửa khẩu và ra các quyết định về điều hành hoạt động và phối hợp hoạt động chuyên ngành của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu; chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Trưởng cửa khẩu thay mặt Ban Quản lý cửa khẩu ký các văn bản với danh nghĩa Ban Quản lý cửa khẩu trong hoạt động điều hành cửa khẩu. Mối quan hệ giữa Trưởng cửa khẩu với Thủ trưởng các Sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh là mối quan hệ phối hợp.
3. Trưởng cửa khẩu triệu tập, tổ chức và chủ trì các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất giữa các lực lượng chức năng tại cửa khẩu; quyết định các vấn đề liên quan phát sinh khi có các ý kiến khác nhau trong Ban Quản lý cửa khẩu.
4. Trưởng cửa khẩu là người chịu trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Lộc Thạnh và các cơ quan có liên quan, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động điều hành tại cửa khẩu.
5. Trưởng cửa khẩu là người đứng đầu cửa khẩu về công tác phối hợp với cơ quan quản lý cửa khẩu của nước có chung biên giới; chủ trì các cuộc họp giao ban cặp cửa khẩu của Việt Nam với nước có chung biên giới theo định kỳ hoặc đột xuất.
6. Trưởng cửa khẩu có quyền yêu cầu các lực lượng chức năng tại cửa khẩu thông báo biện pháp và kết quả giải quyết những vướng mắc phát sinh liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông vận tải và các hoạt động khác tại cửa khẩu.
7. Trưởng cửa khẩu có thể ủy quyền cho một Phó cửa khẩu điều hành tại cửa khẩu khi vắng mặt.
8. Trưởng cửa khẩu thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Quyền và trách nhiệm của các Phó cửa khẩu, thành viên các lực lượng chuyên môn
1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi được Trưởng cửa khẩu phân công hoặc ủy quyền; thực hiện chế độ báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
2. Chịu trách nhiệm trước Trưởng cửa khẩu và pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
3. Tham gia các cuộc họp, đề xuất hoặc kiến nghị về các giải pháp, biện pháp cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ của chung của Ban Quản lý cửa khẩu.
Chương IV
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 8. Chế độ làm việc
1. Ban Quản lý cửa khẩu làm việc theo chế độ Thủ trưởng.
2. Trưởng cửa khẩu lãnh đạo, điều hành và quyết định mọi vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của Ban Quản lý cửa khẩu và chịu trách nhiệm cao nhất trước Ủy ban nhân dân tỉnh về toàn bộ hoạt động của đơn vị.
3. Phó cửa khẩu giúp việc cho Trưởng cửa khẩu, được Trưởng cửa khẩu phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng cửa khẩu và pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.
4. Định kỳ hàng tháng, quý, năm Ban Quản lý cửa khẩu, chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp giao ban để trao đổi thông tin, giải quyết các vướng mắc tại cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư; kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.
[bookmark: tqwuquc8mduc]Điều 9. Mối quan hệ công tác đối với Hội đồng nhân dân tỉnh
Ban Quản lý cửa khẩu có trách nhiệm thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến việc thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với các phương tiện vận tải, hàng hóa qua lại tại cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư; chịu sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh; trả lời các kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân về những vấn đề thuộc phạm vi quản lý.
Điều 10. Mối quan hệ công tác đối với Ủy ban nhân dân tỉnh
Ban Quản lý cửa khẩu chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trực tiếp của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Báo cáo, đề xuất và giải trình các nội dung cần thiết theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 11. Mối quan hệ đối với Ủy ban nhân dân xã Lộc Thạnh và các sở, ban, ngành có liên quan
1. Ngoài Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý cửa khẩu chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra của Bộ Công Thương và Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới Trung ương và cấp tỉnh.
2. Mối quan hệ giữa Ban Quản lý cửa khẩu với các Sở, ban, ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân xã Lộc Thạnh là mối quan hệ phối hợp.
Điều 12. Chế độ hội họp, báo cáo
1. Ban Quản lý cửa khẩu thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; xuất nhập cảnh người, phương tiện giao thông vận tải; hoạt động dịch vụ hỗ trợ thương mại; công tác phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan quản lý cửa khẩu của nước có chung biên giới và các hoạt động khác tại cửa khẩu theo định kỳ hàng tháng; quý, sáu tháng và một năm hoặc đột xuất; các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất được gửi về Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thương mại biên giới Trung ương và cấp tỉnh, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành có liên quan.
2. Ban Quản lý cửa khẩu có trách nhiệm và nghĩa vụ cung cấp thông tin, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
[bookmark: wgb38zszr4wl]Chương V
[bookmark: 8y3kj3ft4ndv]TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Trách nhiệm thực hiện
[bookmark: vkfuvn1d65hh]Trưởng cửa khẩu có trách nhiệm tổ chức, triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định này.
Điều 14. Sửa đổi, bổ sung
[bookmark: _GoBack]Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Trưởng Ban Quản lý cửa khẩu phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định pháp luật.
